BỘ TƯ PHÁP

  ĐỀ CƯƠNG
BÁO CÁO TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGHỀ LUẬT SƯ
(kèm theo Công văn số 686/BTP-BTTP ngày 03 tháng 3 năm 2020 của Bộ Tư pháp)

Dùng cho: Liên đoàn luật sư Việt Nam.

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH  


Khái quát bối cảnh, tình hình chung liên quan đến thực hiện Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020 (viết tắt là Chiến lược).  

II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN

1. Công tác triển khai thực hiện Chiến lược

- Việc tổ chức triển khai, tuyên truyền, phổ biến về Chiến lược (ghi rõ hình thức thực hiện). 

- Xây dựng, ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược (ghi rõ số hiệu, ngày ban hành văn bản).

- Công tác theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện Chiến lược.
- Đánh giá về nhận thức chung của các cấp, các ngành về vị trí, vai trò của luật sư, hành nghề luật sư. 
2. Kết quả thực hiện các mục tiêu, giải pháp nêu trong Chiến lược (Thống kê số liệu theo Phụ lục kèm theo và tập trung đánh giá chất lượng, hiệu quả đối với từng nội dung).

2.1. Phát triển số lượng luật sư, tổ chức hành nghề luật sư

- Số lượng luật sư phát triển trong 10 năm qua; sự phân bổ luật sư theo vùng, miền. Đánh giá việc đạt mục tiêu phát triển theo Kế hoạch của Liên đoàn luật sư.
- Phát triển tổ chức hành nghề luật sư (đánh giá về quy mô, lĩnh vực hoạt động); sự phân bố theo vùng, miền; việc thực hiện chế độ báo cáo với cơ quan có thẩm quyền theo quy định. 
- Thống kê số lượng tổ chức hành nghề luật sư có quy mô lớn, hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực thương mại quốc tế; số lượng luật sư hành nghề chuyên sâu trong lĩnh vực thương mại quốc tế.

2.2. Phát triển chất lượng luật sư

- Chất lượng tập sự hành nghề luật sư (những kết quả nổi bật trong thời gian gần đây).
- Chất lượng luật sư, chất lượng hành nghề luật sư (số lượng và tỉ lệ luật sư có trình độ cử nhân, qua đào tạo nghề luật sư; việc đáp ứng nhu cầu dịch vụ pháp lý của xã hội; việc tham gia và hoàn thành các khoá đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu của luật sư - số lượng tính tại thời điểm ngày 31/12/2011 và ngày 31/12/2019).

- Tình hình luật sư được bồi dưỡng thường xuyên về nghiệp vụ chuyên môn, kỹ năng hành nghề và đạo đức ứng xử nghề nghiệp.

- Ý thức chấp hành pháp luật, Quy tắc đạo đức nghề nghiệp của luật sư, Điều lệ Liên đoàn luật sư Việt Nam. 

2.3. Hoạt động hành nghề luật sư

- Hoạt động tham gia tố tụng, tư vấn pháp luật và dịch vụ pháp lý khác.
- Hoạt động tham gia giải quyết tranh chấp thương mại và hoà giải thương mại.
- Hoạt động tư vấn pháp luật miễn phí; trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đối tượng chính sách và công tác xã hội khác (đánh giá, phân biệt rõ giữa trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật TGPL và trợ giúp pháp lý miễn phí theo quy định của Luật luật sư).
- Việc luật sư tham gia các vụ án hình sự theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng.

- Sự phối hợp giữa luật sư, Đoàn luật sư, Liên đoàn luật sư Việt Nam với các cơ quan điều tra, viện kiểm sát và tòa án trong quá trình tham gia tố tụng.
2.4. Về tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư 

- Đánh giá thực trạng về trụ sở, cơ sở vật chất của các Đoàn luật sư, sự quan tâm hỗ trợ tạo điều kiện về tài chính, cơ sở vật chất của địa phương.
- Công tác kiện toàn cơ cấu tổ chức của Liên đoàn luật sư Việt Nam, các Đoàn luật sư.

- Công tác xây dựng, ban hành các Quy chế nội bộ của Liên đoàn, các Đoàn luật sư.

- Đánh giá về việc thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn:
+ Bảo vệ, hỗ trợ quyền hành nghề của luật sư.

+ Giám sát tập sự hành nghề luật sư.

+ Giám sát luật sư trong việc tuân theo pháp luật, Quy tắc đạo đức ứng xử nghề nghiệp của luật sư, Điều lệ Liên đoàn luật sư Việt Nam; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho luật sư.

+ Kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư. 

+ Giải quyết khiếu nại, tố cáo.

+ Hợp tác quốc tế.

+ Nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của Luật luật sư.

- Công tác phát triển đảng viên; việc phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng trong tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư.

- Đánh giá về đóng góp của luật sư trong việc tham gia hỗ trợ các cơ quan nhà nước giải quyết khiếu nại, tố cáo (tổng số vụ việc, kết quả tham gia); đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự; đóng góp cho ngân sách, giải quyết việc làm và hoạt động khác.
- Việc tập hợp đội ngũ luật sư thành viên trong việc đóng góp xây dựng thể chế, chính sách; tham gia hoạt động chung của Đoàn luật sư, Liên đoàn luật sư Việt Nam (hoạt động cụ thể). 

- Sự phối hợp giữa Liên đoàn luật sư Việt Nam, Đoàn luật sư với cơ quan quản lý nhà nước về luật sư, cơ quan tiến hành tố tụng và cơ quan khác.
2.5. Về quản lý nhà nước đối với tổ chức và hoạt động của luật sư
- Hỗ trợ từ ngân sách Trung ương đối với tổ chức, hoạt động Liên đoàn luật sư Việt Nam (kinh phí hỗ trợ hàng năm).
- Công tác phối hợp, chỉ đạo trong quá trình tổ chức Đại hội nhiệm kỳ của Liên đoàn luật sư và các Đoàn luật sư.

- Đánh giá về những kết quả, tác động của thể chế, chính sách về luật sư đối với tổ chức và hoạt động của luật sư.

III. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Khó khăn, vướng mắc

- Khó khăn, vướng mắc trong việc phát triển số lượng, chất lượng luật sư.

- Khó khăn, vướng mắc trong việc phát triển tổ chức hành nghề luật sư

- Khó khăn, vướng mắc trong tổ chức và hoạt động của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư

- Khó khăn, vướng mắc trong quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư.

- Khó khăn, vướng mắc khác.

2. Nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc  

- Nguyên nhân khách quan.

- Nguyên nhân chủ quan. 

3. Một số bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện Chiến lược
IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
1. Giải pháp phát triển nghề luật sư trong thời gian tới.

2. Đề xuất với Quốc hội trong việc hoàn thiện thể chế về luật sư và hành nghề luật sư.

3. Đề xuất Chính phủ ban hành Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Chiến lược hoặc dừng thực hiện Chiến lược.
4. Đề xuất đối với bộ, ngành liên quan.
5. Đề xuất, kiến nghị khác.

(Kèm theo Đề cương này 01 Phụ lục thống kê số liệu)./.


BỘ TƯ PHÁP

       ĐỀ CƯƠNG
BÁO CÁO TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGHỀ LUẬT SƯ

(kèm theo Công văn số 686/BTP-BTTP ngày 03 tháng 3 năm 2020 của Bộ Tư pháp)

Dùng cho: Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH  


Khái quát bối cảnh, tình hình chung liên quan đến thực hiện Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020 (viết tắt là Chiến lươc).  

II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN

1. Công tác triển khai thực hiện Chiến lược

- Việc tổ chức triển khai, tuyên truyền, phổ biến về Chiến lược (ghi rõ hình thức thực hiện). 

- Xây dựng, ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược tại địa phương (ghi rõ số hiệu, ngày ban hành văn bản).

- Công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chiến lược.
- Đánh giá về nhận thức chung của các cấp, các ngành về vị trí, vai trò của luật sư, hành nghề luật sư. Sự quan tâm của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chiến lược phát triển nghề luật sư.
2. Kết quả thực hiện các mục tiêu, giải pháp nêu trong Chiến lược (Thống kê số liệu theo Phụ lục kèm theo và tập trung đánh giá chất lượng, hiệu quả đối với từng nội dung).

2.1. Phát triển số lượng luật sư, tổ chức hành nghề luật sư

- Số lượng luật sư phát triển trong 10 năm qua; sự phân bổ luật sư theo vùng, miền. Đánh giá việc đạt mục tiêu phát triển theo Kế hoạch của Liên đoàn luật sư.
- Phát triển tổ chức hành nghề luật sư (đánh giá về quy mô, lĩnh vực hoạt động); sự phân bố theo vùng, miền; việc thực hiện chế độ báo cáo với cơ quan có thẩm quyền theo quy định. 
- Thống kê số lượng tổ chức hành nghề luật sư có quy mô lớn, hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực thương mại quốc tế; số lượng luật sư hành nghề chuyên sâu trong lĩnh vực thương mại quốc tế (nếu có).

2.2. Phát triển chất lượng luật sư

- Chất lượng tập sự hành nghề luật sư (những kết quả nổi bật trong thời gian gần đây).
- Chất lượng luật sư, chất lượng hành nghề luật sư (số lượng và tỉ lệ luật sư có trình độ cử nhân, qua đào tạo nghề luật sư; việc đáp ứng nhu cầu dịch vụ pháp lý của xã hội; việc tham gia và hoàn thành các khoá đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu của luật sư - số lượng tính đến thời điểm ngày 31/12/2011 và ngày 31/12/2019).

- Ý thức chấp hành pháp luật của luật sư. 

2.3. Hoạt động hành nghề luật sư

- Hoạt động tham gia tố tụng, tư vấn pháp luật và dịch vụ pháp lý khác.

- Hoạt động tham gia giải quyết tranh chấp thương mại và hoà giải thương mại.

- Hoạt động tư vấn pháp luật miễn phí; trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đối tượng chính sách và công tác xã hội khác (đánh giá, phân biệt rõ giữa trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật TGPL và trợ giúp pháp lý miễn phí theo quy định của Luật luật sư).
- Việc luật sư tham gia các vụ án hình sự theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng.

- Hoạt động của luật sư nước ngoài, tổ chức nước ngoài hành nghề luật sư (nếu có), số lượng vụ việc; những đóng góp của luật sư nước ngoài, tổ chức luật sư nước ngoài đối với việc triển khai Chiến lược.

- Hoạt động của luật sư Việt Nam đang hành nghề, tập sự trong các tổ chức luật sư nước ngoài (số lượng người tập sự; số luật sư đang hành nghề trong các tổ chức luật sư nước ngoài, nếu có).

- Sự phối hợp giữa luật sư, Đoàn luật sư với các cơ quan điều tra, viện kiểm sát và tòa án trong quá trình tham gia tố tụng.
2.4. Về tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư (nêu rõ nhiệm vụ nào đạt yêu cầu, làm tốt hoặc hạn chế…)
- Đánh giá về việc thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn luật sư:
+ Bảo vệ, hỗ trợ quyền hành nghề của luật sư.

+ Giám sát tập sự hành nghề luật sư.

+ Giám sát việc tuân theo pháp luật, quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp của luật sư; giáo dục chính trị, tư tưởng cho luật sư.

+ Giải quyết khiếu nại, tố cáo.

+ Hợp tác quốc tế.

+ Nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của Luật luật sư.

- Công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên là luật sư; việc phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng trong tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư.

- Việc luật sư tham gia hỗ trợ các cơ quan nhà nước giải quyết khiếu nại, tố cáo (tổng số vụ việc, kết quả tham gia).

- Đánh giá về đóng góp của luật sư trong việc tham gia xây dựng chính sách tại địa phương; phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự; đóng góp cho ngân sách, giải quyết việc làm; tham gia hoạt động chung của Đoàn luật sư, địa phương và hoạt động khác (hoạt động cụ thể). 
- Sự phối hợp giữa Đoàn luật sư với cơ quan quản lý nhà nước về luật sư, cơ quan tiến hành tố tụng và cơ quan khác.
2.5. Về quản lý nhà nước đối với tổ chức và hoạt động của luật sư
- Các chính sách, giải pháp cụ thể của địa phương về phát triển nghề luật sư (ghi rõ số hiệu, ngày ban hành văn bản). 
- Hỗ trợ của địa phương đối với tổ chức, hoạt động luật sư (số kinh phí hỗ trợ hàng năm; trụ sở làm việc...).
- Công tác hướng dẫn, chỉ đạo kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự Đoàn luật sư qua các nhiệm kỳ.
- Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo về tổ chức luật sư và hành nghề luật sư (nêu rõ số cuộc thanh tra, kiểm tra; hành vi vi phạm phổ biến; hình thức xử lý).

- Việc cấp, thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam; tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam (nếu có).
III. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Khó khăn, vướng mắc

- Khó khăn, vướng mắc trong việc phát triển số lượng, chất lượng luật sư.

- Khó khăn, vướng mắc trong việc phát triển tổ chức hành nghề luật sư

- Khó khăn, vướng mắc trong tổ chức và hoạt động của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư

- Khó khăn, vướng mắc trong quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư.

- Khó khăn, vướng mắc khác.

2. Nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc  

- Nguyên nhân khách quan.

- Nguyên nhân chủ quan. 

3. Một số bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện Chiến lược
IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
1. Giải pháp phát triển nghề luật sư trong thời gian tới.

2. Đề xuất với Quốc hội trong việc hoàn thiện thể chế về luật sư và hành nghề luật sư.

3. Đề xuất Chính phủ ban hành Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Chiến lược hoặc dừng thực hiện Chiến lược.
4. Đề xuất đối với bộ, ngành liên quan.
5. Đề xuất, kiến nghị khác.
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BỘ TƯ PHÁP

       ĐỀ CƯƠNG
BÁO CÁO TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGHỀ LUẬT SƯ

(kèm theo Công văn số 686/BTP-BTTP ngày 03 tháng 3 năm 2020 của Bộ Tư pháp)

Dùng cho: Các cơ quan tiến hành tố tụng

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH  


Khái quát bối cảnh, tình hình chung liên quan đến thực hiện Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020 (viết tắt là Chiến lươc).  

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Công tác phổ biến triển khai Chiến lược. 

2. Việc xây dựng, hoàn thiện pháp luật về tố tụng liên quan đến luật sư (trích yếu rõ các văn bản được xây dựng mới, sửa đổi, bổ sung có nội dung liên quan đến luật sư kể từ sau khi ban hành Chiến lược).

3. Cơ chế bảo đảm để luật sư thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của luật sư khi tham gia tố tụng (nội quy, quy chế phiên tòa).

4. Việc chấp hành, thực hiện quy định về thủ tục bảo đảm quyền hành nghề của luật sư của các cơ quan có thẩm quyền (tiếp nhận đăng ký, ra thông báo chấp nhận cho luật sư tham gia tố tụng…).
5. Đánh giá về hoạt động hành nghề luật sư

- Hoạt động tham gia tố tụng (số lượng vụ việc cần luật sư tham gia, tỉ lệ luật sư tham gia các vụ án, chất lượng tham gia).

- Hoạt động đại diện ngoài tố tụng (số lượng, chất lượng luật sư tham gia).

- Việc chấp hành pháp luật, quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp của luật sư trong quá trình tham gia tố tụng.
6. Sự phối hợp của Liên đoàn luật sư Việt Nam, các Đoàn luật sư, luật sư liên quan đến hoạt động tham gia tố tụng của luật sư (phối hợp trong quá trình giải quyết vụ án; công tác xây dựng các quy chế phối hợp; công tác theo dõi, giám sát việc tuân theo pháp luật, nội quy phiên tòa, quy tắc đạo đức nghề nghiệp của luật sư, xử lý các hành vi vi phạm của luật sư khi tham gia tố tụng…).

III. HẠN CHẾ, KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC VÀ NGUYÊN NHÂN
1. Hạn chế, khó khăn, vướng mắc

2. Nguyên nhân của những hạn chế, vướng mắc  

- Nguyên nhân khách quan.

- Nguyên nhân chủ quan. 
IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 
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